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CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2018)
Số liệu được lấy từ Danh sách cổ đông do TTLK chốt ngày 26/03/2018

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có 
liên quan của công ty với chính Công ty 
1. Danh sách về người có liên quan của công ty

St
t Tên tổ chức/cá nhân

Tài 
khoản 

giao dich 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD 
NSH, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / 
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 

liên quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ (%)

Ghi chú 

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Vũ Thế Đức
Chủ tịch 
HĐQT

26/4/2014
378,020

4.2 HĐQT 

2 Nguyễn Nam Tiến

Phó Chủ 
tịch  HĐQT  
kiêm Tổng 
Giám Đốc 26/4/2014 89,560 1.0 HĐQT 

3 Đinh Quang Ngọc

Thành viên 
HĐQT 
kiêm Phó 
Tổng Giám 
Đốc

26/4/2014

11,640
0.13

HĐQT 

4 Trần Thị Bình
Thành viên 
HĐQT

26/4/2014
56,040

0.62 HĐQT 
5 Trương Minh Long  Thành viên 

HĐQT 26/4/2014
101,100
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1.12 HĐQT 

II. Thành viên Ban Giám đốc

1 Nguyễn Nam Tiến

Phó Chủ 
tịch HĐQT 

– Tổng 
Giám Đốc 01/5/2014 89,560 1.0

Ban Giám 
đốc 

2 Đinh Quang Ngọc

Thành viên 
HĐQT –
Phó Tổng 
Giám Đốc 01/5/2014 11,640 0.13

Ban Giám 
đốc 

3 Vũ Quốc Bảo 
Phó Tổng 
Giám Đốc 09/04/2018 60,000 0.67

Ban Giám 
đốc

III. Kế toán trưởng

1 Nguyễn Anh Nam  
Kế tóan 
trưởng 01/9/2015 2,500 0.03

Kế toán 
trưởng

IV. Ban Kiểm soát 

1 Vũ Thị Bình Nguyên
Trường 

BKS
26/4/2014

25,380 0.28
Ban Kiểm 
soát

2 Trang Anh Xuân 
Thành viên 

BKS
26/4/2014

84,950 0.94
Ban Kiểm 
soát 

3 Phan  Phương Tuyền
Thành viên 

BKS
26/4/2014

4,390 0.05
Ban Kiểm 
soát 

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1 Hoàng Thị Duy Thảo  
Chánh Văn 

phòng 12/5/2014 26,200 0.29

Người được 
ủy quyền 
CBTT
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B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

St
t Tên tổ chức/cá nhân

Tài 
khoản 

giao dich 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)

Số 
CMND/ĐKKD 
NSH, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính / 
Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 

liên quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ (%)

Ghi chú 

I. Người có liên quan của thành viên HĐQT

1  Nguyễn Nam Tiến    

Phó Chủ 
tịch HĐQT 
kiêm Tổng 
giám đốc 26/4/2014 89,560 1.0 HĐQT

 Cao Thị Thanh Nhàn   26/4/2014 Vợ

  Nguyễn Thanh Tâm   26/4/2014 Con

  Nguyễn Minh Tâm   26/4/2014 Con

  Nguyễn Thành Nam   26/4/2014 Em

  Nguyễn Trọng Liên   26/4/2014 Em

  Nguyễn Thị Minh   26/4/2014 Em

  Nguyễn Thị Thu   26/4/2014 Em

 

Công ty liên doanh dịch 
vụ đại lý vận chuyển 
(FC Việt Nam)  26/4/2014

Phó chủ tịch 
Hội đồng 
thành viên

 Công ty TNHH điều 
hành vận chuyển hàng 

 26/4/2014 Phó chủ tịch 
Hội đồng 
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hóa liên kết (LCM) thành viên

 

Cty CP Giao nhận vận 
tải  Miền Trung 
(Vinatrans Đà Nẵng)  26/4/2014 65,940 0.73

Ủy viên hội 
đồng quản 

trị

Cty CP Logistics Kim 
Thành 26/4/2014

Chủ tịch Hội 
đồng quản 

trị

Cty CP Vận chuyển 
Vinalink 

24/08/2015 

Chủ tịch Hội 
đồng quản 

trị kiêm 
Tổng Giám 

đốc

2 Vũ Thế Đức   
Chủ tịch 
HĐQT

26/4/2014
378,020

4.2 HĐQT

  Đặng Thị Hồng Ty   26/4/2014 Mẹ

  Lê Thị Mai Phương   26/4/2014 Vợ

  Vũ Thế Tùng   
26/4/2014

Con

  Vũ Thế Quang   
26/4/2014

Con

  Vũ Thế Thành   26/4/2014 Em

  Vũ Thị Việt Hương   
26/4/2014

19,780 0.22 Chị

 

Công ty cổ phần Giao 
nhận Vận tải Ngọai 
thương (VNT Logistics)  

26/4/2014

6,450 0.07

Ủy viên Hội 
đồng quản 

trị

 
Công ty TNHH RCL 
(Vietnam)  

26/4/2014 Phó chủ tịch 
Hội đồng 
thành viên

 Công ty TNHH Konoike  Chủ tịch Hội 
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Vina 26/4/2014 đồng thành 
viên

3  Đinh Quang Ngọc  

TV HĐQT 
kiêm Phó 

Tổng giám 
đốc 26/4/2014 11,640 0.13 HĐQT

 Đinh Ngọc Tùng   26/4/2014 Cha

 Trần Thị Phương Mai   26/4/2014 Mẹ

 Đinh Thị Ngọc Quỳnh   26/4/2014 Chị

 
Cty CP Logistics Kim 
Thành 26/4/2014 

Ủy viên Hội 
đồng quản 

trị

Công ty TNHH điều 
hành vận chuyển hàng 
hóa liên kết (LCM)  26/4/2014 

Thành viên 
Hội đồng 
thành viên

Công ty liên doanh dịch 
vụ đại lý vận chuyển 
(FC Việt Nam)  26/4/2014 

Thành viên 
Hội đồng 
thành viên

4  Trần Thị Bình  TV HĐQT 26/4/2014  
56,040

0.62 HĐQT

 Trần  Chí Hào   26/4/2014 Chồng

 Trần Chí Sơn   
26/4/2014

50,000 0.55 Con 

 Trần Kim Khánh   26/4/2014 Con

 Trần Thị Hòa   26/4/2014 Chị

5 Trương Minh Long  TV HĐQT

26/4/2014
101,100

1.12 HĐQT

 Trần Thị Hồng   26/4/2014 71,430 0.79 Vợ
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 Trương Minh Tuấn   
26/4/2014

Con

 Trương Minh Nam   26/4/2014 Con

 Trương Thị Kính   26/4/2014 Chị

 Trương Minh Đức   26/4/2014 Anh

 Trương Minh Rân   26/4/2014 Anh

 Trương Minh Nhân   26/4/2014 Anh

 Trương Minh Nghĩa   26/4/2014 Anh

 Trương Thị Minh Lý   26/4/2014 Chị 

 Trương Minh Lân   26/4/2014 Anh

 

Công ty cổ phần  Giao 
nhận kho vận ngoại 
thương Việt Nam 
(Vinatrans)  

26/4/2014
Tổng Giám 

đốc  

 

Công ty CP Giao nhận 
vận tải  Miền Trung 
(Vinatrans Đà Nẵng)  

26/4/2014

65,940 0.73
Ủy viên 
HĐQT

Công ty TNHH Sojitz 
Logistics Vietnam

26/4/2014
Thành viên 
Hội đồng 
thành viên

Công ty TNHH Đầu tư 
Phát triển Con đường 
Việt

26/4/2014
Thành viên 
Hội đồng 
thành viên

Công ty cổ phần 
VINAFREIGHT  

21/04/2017
Ủy viên Hội 
đồng quản 

trị 

II. Người có liên quan của Ban Giám đốc: (đã liệt kê ở I. Người có liên quan của thành viên HĐQT)
1  Nguyễn Nam Tiến  Phó Chủ 

tịch HĐQT 
kiêm Tổng 
giám đốc

26/4/2014
89,560

1.0

BGĐ 
NCLQ đã 
liệt kê ở I. 
Người có 
liên quan 
của thành 
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viên HĐQT

2  Đinh Quang Ngọc  

Thành viên 
HĐQT 

kiêm Phó 
Tổng Giám 

đốc

26/4/2014

11,640 0.13

BGĐ 
NCLQ đã 
liệt kê ở I. 
Người có 
liên quan 
của thành 
viên HĐQT

3 Vũ Quốc Bảo 
Phó Tổng 
Giám Đốc 09/04/2018 60,000 0.67

Ban Giám 
đốc

Đào Thị Ngọc Lan
09/04/2018

Vợ

Vũ Đăng Khoa
09/04/2018

Con

Vũ Đăng Khánh
09/04/2018

Con

Vũ Ngọc Quỳnh Nhi
09/04/2018

Con

Phạm Thị Thanh
09/04/2018

Mẹ

Vũ Hồng Anh
09/04/2018

Em

III.  Người có liên quan của Kế toán trưởng:

3. Nguyễn Anh Nam

Kế toán 
trưởng

01/09/2015 2,500 0.03
Kế toán 
trưởng 

Đinh Xuân Dõng 01/09/2015 Chồng
Đinh Hoài An 

01/09/2015 Con
Nguyễn Văn Mùi 

01/09/2015 Cha

Nguyễn Thị Hiền 01/09/2015 Mẹ

Nguyễn Ngọc Nhi 01/09/2015 Chị

Nguyễn Đông  Anh 01/09/2015 Chị

Nguyễn Đình Triều  01/09/2015 Anh
IV. Người có liên quan của Ban kiểm soát:
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1 Vũ Thị Bình Nguyên   
Trường 

BKS
26/4/2014

25,380 0.28 BKS

 Vũ Khắc Điệp   26/4/2014 Cha

 Nguyễn Thị Hoà   26/4/2014 Mẹ

Nguyễn Quý Tín 26/4/2014
Chồng

Nguyễn Minh Long 26/4/2014
Con

Nguyễn Vũ Minh Châu 16/09/2017
Con

 Vũ Nhật Phương   26/4/2014 Em
Công ty cổ phần Giao 
nhận Vận tải Ngọai 
thương (VNT Logistics)  

23/4/2018 Thành viên 
BKS 

2 Trang Anh Xuân  
Thành viên 

BKS 26/4/2014 84,950 0.94 BKS

 Trang Thanh Tân 26/4/2014 Cha 

 Lê Thị Nguyệt 
26/4/2014 21/05/2018

Mẹ 
(mất) 

 Dương Việt Hà 26/4/2014 50,550 0.56 Chồng 

 Dương Anh Khoa 26/4/2014 Con 

Dương Anh Khôi 26/4/2014 Con 

Dương Hoàng Khải 26/4/2014 Con 

 Trang Anh Đào 26/4/2014 Chị 

3 Phan Phương Tuyền  
Thành viên 

BKS 26/4/2014 4,390 0.05 BKS

 Trang Hoàng Trung   26/4/2014 Chồng

 Trang Hoàng Long   
26/4/2014

Con
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